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1 Trần Ngọc Thắng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phường Trấn Biên

Chủ tịch

 Hội đồng

2 Chu Mạnh Hoài

Trưởng phòng,

 P. GDPT-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo Phường Trấn Biên Phó Chủ tịch TT

3 Nguyễn Thanh Tòng

PTP, P.GDPT-

GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo Phường Trấn Biên Phó Chủ tịch 

4 Phạm Thành Định

Chuyên viên, 

P.GDPT-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo Phường Trấn Biên Thư ký

5 Đỗ Thị Kim Huê

Chuyên viên, 

P.GDPT-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo Phường Trấn Biên Thư ký

1 Chu Mạnh Hoài

Trưởng phòng, 

P.GDPT-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo Phường Trấn Biên Tổ trưởng

2 1 Nguyễn Tất Thu Tổ trưởng THPT chuyên Lương Thế Vinh Phường Tam Hiệp Tổ phó

3 1 Tần Thế Anh Tổ phó THPT Trấn Biên Phường Tam Hiệp Tổ phó

4 6 Lê Ngọc Thành Tổ trưởng THPT chuyên Quang Trung Phường Đồng Xoài Tổ phó

5 6 Phạm Văn Quý Tổ phó THPT Hùng Vương Phường Bình Phước Tổ phó

6 1 Hoàng Cao Thành Nhân Giáo viên THPT Ngô Quyền Phường Trấn Biên Thư ký

7 1 Lê Thanh Hải Tổ trưởng THPT Trấn Biên Phường Tam Hiệp Thành viên

8 1 Đinh Văn Trung Tổ phó THPT Nguyễn Trãi Phường Long Bình Thành viên

9 1 Lê Anh Minh Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Cảnh Phường Long Hưng Thành viên

10 2 Trần Thị Thủy Giáo viên THPT Trị An Xã Trị An Thành viên

11 2 Nguyễn Lê Quỳnh Tổ trưởng THPT Thống Nhất A Xã Trảng Bom Thành viên

12 2 Nguyễn Mạnh Linh Giáo viên THPT Thống Nhất Xã Gia Kiệm Thành viên

13 3 Vũ Hữu Giai Giáo viên THPT Cẩm Mỹ Xã Cẩm Mỹ Thành viên

14 3 Phạm Thị Thanh Thủy Giáo viên THPT Long Khánh Phường Long Khánh Thành viên

15 3 Hồ Viết Khoa Tổ trưởng THPT Xuân Lộc Xã Xuân Lộc Thành viên

16 4 Nguyễn Viết Thăng Tổ trưởng THPT Tân Phú Xã Định Quán Thành viên

17 4 Trần Kiều Quyên Tổ trưởng THPT Đoàn Kết Xã Tân Phú Thành viên

18 5 Nguyễn Thị Thùy Trang Tổ trưởng THPT Long Thành Xã Long Thành Thành viên

19 5 Bùi Thị Hòa Tổ trưởng THPT Nhơn Trạch Xã Đại Phước Thành viên

20 7 Trịnh Xuân Lưu Tổ trưởng THPT chuyên Bình Long Phường Bình Long Thành viên

21 7 Nguyễn Trọng Hùng Giáo viên THPT Chu Văn An A Phường Chơn Thành Thành viên

22 7 Lê Thanh Thái Hạnh Tổ trưởng THPT Trần Phú A Xã Tân Quan Thành viên

23 8 Hoàng An Dinh Tổ trưởng THPT Lộc Thái Xã Lộc Ninh Thành viên

24 8 Ngô Thị Kiều Tổ trưởng THPT Thanh Hòa Xã Thiện Hưng Thành viên

25 9 Nguyễn Thị Hải Tổ phó THCS &THPT Đăk Mai Xã Bù Gia Mập Thành viên

26 9 Phạm Hồng Thái Tổ trưởng THPT Nguyễn Khuyến A Xã Phú Riềng Thành viên

27 10 Nguyễn Văn Vĩnh PHT THPT Đồng Phú Xã Đồng Phú Thành viên
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28 10 Đỗ Quang Hưng Tổ trưởng THPT Bù Đăng Xã Bù Đăng Thành viên

1 Chu Mạnh Hoài

Trưởng phòng, 

P. GDPT-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo Phường Trấn Biên Tổ trưởng

2 1 Lê Bá Mạnh Hùng Tổ trưởng THPT chuyên Lương Thế Vinh Phường Tam Hiệp Tổ phó

3 2 Trần Văn Minh Giáo viên THPT Thống Nhất A Xã Trảng Bom Tổ phó

4 6 Vũ Lân Tổ trưởng Chuyên Quang Trung Phường Đồng Xoài Tổ phó

5 9 Nguyễn Ngọc Tuyến Giáo viên THPT Phước Bình Phường Phước Bình Tổ Phó

6 1 Đỗ Thị Thanh Phương Tổ phó THPT Trấn Biên Phường Tam Hiệp Thư ký

7 1 Hồ Bảo Lộc Tổ trưởng THPT Tam Hiệp Phường Tam Hiệp Thành viên

8 1 Nguyễn Trung Cường Tổ phó THPT Nguyễn Trãi Phường Long Bình Thành viên

9 1 Võ Thị Lê Tổ trưởng THPT Lê Hồng Phong Phường Long Bình Thành viên

10 2 Đoàn Thanh Huyền Trân Tổ trưởng THPT Dầu Giây Xã Dầu Giây Thành viên

11 2 Lê Hữu Hạnh Tổ phó THPT Thống Nhất Xã Gia Kiệm Thành viên

12 3 Lê Anh Khôi Tổ trưởng THPT Long Khánh Phường Long Khánh Thành viên

13 3 Lê Văn Út Tổ phó THPT Long Khánh Phường Long Khánh Thành viên

14 3 Nguyễn Thanh Huy Giáo viên THPT Xuân Lộc Xã Xuân Lộc Thành viên

15 3 Trần Đình Đạt Giáo viên THPT Cẩm Mỹ Xã Cẩm Mỹ Thành viên

16 4 Mai Khải Hoàn Tổ trưởng THPT Đoàn Kết Xã Định Quán Thành viên

17 4 Lê Đức Quý Giáo viên THPT Điểu Cải Xã La Ngà Thành viên

18 5 Lương Ngọc Thắng Giáo viên THPT Long Phước Xã Long Phước Thành viên

19 5 Vũ Xuân Huy Tổ trưởng THPT Phước Thiền Xã Nhơn Trạch Thành viên

20 6 Trần Thị Thùy Hiên Tổ trưởng THPT Đồng Xoài Phường Bình Phước Thành viên

21 7 Phạm Thị Thảo Tổ trưởng THPT chuyên Bình Long Phường Bình Long Thành viên

22 7 Nguyễn Thiện Chí Tổ trưởng THPT Chơn Thành Phường Chơn Thành Thành viên

23 7 Trương Sỹ Thanh Tổ trưởng THPT Trần Phú A Xã Tân Quan Thành viên

24 8 Nguyễn Tuyên Huấn Tổ trưởng THPT Thanh Hòa Xã Thiện Hưng Thành viên

25 8 Võ Khắc Sanh Tổ trưởng THPT Lộc Ninh Xã Lộc Ninh Thành viên

26 9 Hồ Anh Việt Tổ trưởng THPT Phước Long Phường Phước Long Thành viên

27 10 Hoàng Thị Ngọc Anh Tổ trưởng THPT Đồng Phú Xã Đồng Phú Thành viên

28 10 Trần Công Tú Giáo viên THPT Bù Đăng Xã Bù Đăng Thành viên

1 Nguyễn Thanh Tòng

PTP,

P.GDPT-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo Phường Trấn Biên Tổ trưởng

2 1 Trần Tuyết Nhung Tổ phó THPT chuyên Lương Thế Vinh Phường Tam Hiệp Tổ phó

3 5 Trần Thiện Hải Linh Tổ tưởng THPT Phước Thiền Xã Nhơn Trạch Tổ phó

4 7 Phan Văn Kế Tổ phó THPT Bình Long Phường Bình Long Tổ phó

5 1 Lê Nguyễn Quế Trân Giáo viên THPT Chu Văn An Phường Biên Hoà Thư ký

6 1 Ngô Ngọc Minh Châu Tổ phó THPT Trấn Biên Phường Tam Hiệp Thành viên

7 1 Nguyễn Văn Đoàn Giáo viên THPT Nguyễn Trãi Phường Long Bình Thành viên

8 1 Dương Thị Hồng Tổ tưởng THPT Tam Phước Phường Tam Phước Thành viên

9 2 Nguyễn Thị Thanh Thảo Giáo viên

THCS và THPT 

Huỳnh Văn Nghệ Xã Phủ Lý Thành viên

MÔN VẬT LÍ

MÔN HOÁ HỌC
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10 2 Phạm Thị Thúy Giáo viên THPT Thống Nhất A Xã Trảng Bom Thành viên

11 2 Lê Thị Trà Giang Tổ tưởng THPT Dầu Giây Xã Dầu Giây Thành viên

12 3 Lê Quang Phong Giáo viên THPT Võ Trường Toản Xã Xuân Đông Thành viên

13 3 Hà Xuân Phong Giáo viên THPT Long Khánh Phường Long Khánh Thành viên

14 3 Lương Thị Bích Vân Tổ phó THPT Xuân Thọ Xã Xuân Lộc Thành viên

15 4 Lê Nguyễn Phước Toàn Giáo viên THPT Phú Ngọc Xã Định Quán Thành viên

16 4 Trần Thế Nhật Tổ tưởng THPT Tôn Đức Thắng Xã Tà Lài Thành viên

17 5 Nguyễn Võ Ngọc Thanh Giáo viên THPT Nguyễn Đình Chiểu Xã Long Thành Thành viên

18 6 Nguyễn Văn Thoa Tổ phó THPT chuyên Quang Trung Phường Đồng Xoài Thành viên

19 6 Ngô Thị Liễu Tổ tưởng THPT Hùng Vương Phường Bình Phước Thành viên

20 7 Trần Thu Hòa Tổ phó THPT Chơn Thành Phường Chơn Thành Thành viên

21 7 Mai Trung Hiếu Tổ phó THPT chuyên Bình Long Phường Bình Long Thành viên

22 7 Lâm Hoàng Tú Tổ tưởng THPT Nguyễn Hữu Cảnh A Xã Tân Khai Thành viên

23 8 Phạm Đức Hải Tổ tưởng THPT Lộc Ninh Xã Lộc Ninh Thành viên

24 8 Cao Văn Ty Tổ tưởng THPT Thanh Hòa Xã Thiện Hưng Thành viên

25 9 Nguyễn Đăng Lực Tổ tưởng THPT Nguyễn Khuyến A Xã Phú Riềng Thành viên

26 9 Phan Đình Viên Tổ tưởng THPT Phước Bình Phường Phước Bình Thành viên

27 9 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Tổ tưởng THPT Đăk Ơ Xã Đăk Ơ Thành viên

28 10 Nguyễn Thị Ngân Tổ tưởng THPT Đồng Phú Xã Đồng Phú Thành viên

29 10 Trần Mai Chi Tổ tưởng THPT Bù Đăng Xã Bù Đăng Thành viên

1 Phạm Thanh Định

Chuyên viên, 

P. GDPT-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo Phường Trấn Biên Tổ Trưởng

2 5 Vũ Thị Hồng Tổ trưởng THPT Long Thành Xã Long Thành Tổ phó

3 1 Nguyễn Phan Xuân Lý Tổ phó THPT chuyên Lương Thế Vinh Phường Tam Hiệp Tổ phó

4 9 Nguyễn Quang Hữu Tổ trưởng THPT Phước Bình Phường Phước Bình Tổ phó

5 7 Nguyễn Thị Thuý Huyền Tổ trưởng THPT chuyên Bình Long Phường Bình Long Thư ký

6 1 Bùi Huy Đào Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Cảnh Phường Long Hưng Thành viên

7 1 Hoàng Huy Hiệp Tổ phó THPT Nguyễn Trãi Phường Long Bình Thành viên

8 1 Phạm Thị Phương Thảo Tổ trưởng THPT Trấn Biên Phường Tam Hiệp Thành viên

9 1 Nguyễn Thị Trần Thuỵ Giáo viên THPT Ngô Quyền Phường Trấn Biên Thành viên

10 1 Phạm Thị Lệ Quyên Tổ trưởng THPT Vĩnh Cửu Phường Tân Triều Thành viên

11 2 Lê Thị Thu Hà Tổ trưởng THPT Dầu Giây Xãm Dầu Giây Thành viên

12 2 Trần Thị Thu Hằng Tổ trưởng THPT Thống Nhất A Xã Trảng Bom Thành viên

13 3 Nguyễn Thị Thanh Thu Giáo viên THPT Cẩm Mỹ Xã Cẩm Mỹ Thành viên

14 3 Lê Thành Sơn Giáo viên THPT Xuân Lộc Xã Xuân Lộc Thành viên

15 3 Hoàng Thị Thu Huyền Tổ trưởng THPT Long Khánh Phường Long Khánh Thành viên

16 3 Nguyễn Thanh Tuấn Giáo viên

TH-THCS-THPT

 Liên Kết Quốc Tế Phường Long Khánh Thành viên

17 4 Trần Thị Nhung Tổ phó THPT Định Quán Xã Định Quán Thành viên

18 4 Phan Bá Quy Tổ phó THPT Đoàn Kết Xã Tân Phú Thành viên

19 5 Trần Thị Điệp Như Giáo viên THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Nhơn Trạch Thành viên

20 6 Dương Thị Hồng Thúy Tổ phó THPT chuyên Quang Trung Phường Đồng Xoài Thành viên

MÔN SINH HỌC
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21 6 Trương Thị Hồng Thắm Tổ phó THPT Đồng Xoài Phường Bình Phước Thành viên

22 7 Hồ Văn Tuấn Tổ trưởng

THCS&THPT 

Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Nha Bích Thành viên

23 7 Đoàn Huỳnh Tuấn Giáo viên THPT Trần Phú A Xã Tân Quan Thành viên

24 7 Đỗ Vĩnh Lộc Giáo viên THPT TX Bình Long Phường Bình Long Thành viên

25 8 Bùi Thị Luyến Giáo viên THCS&THPT Tân Tiến Xã Tân Tiến Thành viên

26 8 Nguyễn Thị Anh Đào Tổ trưởng THPT Đắk Ơ Xã Đắk Ơ Thành viên

27 8 Nguyễn Thị Thu Trang Tổ phó THPT Lộc Ninh Xã Lộc Ninh Thành viên

28 9 Dương Thị Thái Liên Tổ phó THPT Ngô Quyền A Xã Long Hà Thành viên

29 10 Nông Thị Xoan Tổ phó THPT Bù Đăng Xã Bù Đăng Thành viên

30 10 Nguyễn Thị Hợp Tổ phó THPT Đồng Phú Xã Đồng Phú Thành viên

1 Tăng Kim Huệ

Chuyên viên, 

P. GDPT-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo Phường Trấn Biên Tổ Trưởng

2 1 Ngô Đình Vân Nhi Giáo viên  THPT chuyên Lương Thế Vinh Phường Tam Hiệp Tổ phó

3 6  Đinh Thị Quyền Giáo viên THPT chuyên Quang Trung Phường Đồng Xoài Tổ phó

4 4 Hoàng Hà Giáo viên THPT Định Quán Xã Định Quán Thư ký

5 1 Thiều Vũ Lệ Hằng Giáo viên THPT Lê Hồng Phong Phường Long Bình Thành viên

6 1 Lê Thị Cẩm Giáo viên THPT Chu Văn An Phường Biên Hòa Thành viên

7 1 Võ Nguyễn Huyền Linh Giáo viên THPT Vĩnh Cửu Phường Tân Triều Thành viên

8 1 Đào Vân Anh Giáo viên THPT Ngô Quyền Phường Trấn Biên Thành viên

9 2 Nguyễn Mai Quỳnh Dao Giáo viên THPT Dầu Giây Xã Dầu Giây Thành viên

10 2 Nguyễn Văn Thắng Giáo viên THPT Thống Nhất A Xã Trảng Bom Thành viên

11 2 Dương Thị Ánh Nguyệt Giáo viên THPT Trị An Xã Trị An Thành viên

12 3 Huỳnh Thị Mỹ Lệ Giáo viên THPT Cẩm Mỹ Xã Cẩm Mỹ Thành viên

13 3 Đỗ Thị Thu Thảo Giáo viên THPT Hoàng Diệu Phường Long Khánh Thành viên

14 3 Lê Thị Tố Nga Giáo viên THPT Xuân Thọ Xã Xuân Lộc Thành viên

15 4 Phan Thị Thùy Dương Giáo viên THPT Thanh Bình Xã Phú Lâm Thành viên

16 5 Nguyễn Hải Kim Ngân Giáo viên THPT Long Thành Xã Long Thành Thành viên

17 5 Lê Thị Thu Hà Giáo viên THPT Phước Thiền Xã Nhơn Trạch Thành viên

18 6 Đào Thị Ngọc Hà Giáo viên THPT Nguyễn Du Phường Bình Phước Thành viên

19 7 Đặng Thị Huyền Trang Giáo viên THPT chuyên Bình Long Phường Bình Long Thành viên

20 7 Chu Duy Hồng Giáo viên THPT Chu Văn An A Phường Chơn Thành Thành viên

21 7 Nguyễn Thị Hương Giang Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Cảnh A Xã Tân Khai Thành viên

22 8 Huỳnh Thị Minh Hạnh Giáo viên THPT Thanh Hòa Xã Thiện Hưng Thành viên

23 8 Đỗ Thị Tình Giáo viên THPT Lộc Hiệp Xã Lộc Quang Thành viên

24 9 Khuất Huy Phương Giáo viên THPT Nguyễn Khuyến A Xã Phú Riềng Thành viên

25 9 Trần Thị Hoài Phương Giáo viên THPT Phước Bình Phường Phước Bình Thành viên

26 10 Trần Thị Tố Như Giáo viên THPT Bù Đăng Xã Bù Đăng Thành viên

27 10 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên THPT Đồng Phú Xã Đồng Phú Thành viên

1 Đỗ Thị Kim Huê

Chuyên viên, 

P. GDPT-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo Phường Trấn Biên Tổ Trưởng

MÔN NGỮ VĂN

MÔN LỊCH SỬ
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2 1 Nguyễn Thị Thu Hằng Tổ trưởng THPT chuyên Lương Thế Vinh Phường Tam Hiệp Tổ phó

3 7 Vũ Công Điệp Tổ trưởng THPT chuyên Bình Long Phường Bình Long Tổ phó

4 6 Phùng Thị Huy Tổ trưởng THPT Nguyễn Du Phường Bình Phước Thư ký

5 1 Hoàng Văn Tâm Tổ trưởng THPT Nguyễn Hữu Cảnh Phường Long Hưng Thành viên

6 1 Hoàng Thị Nguyệt Tổ trưởng THPT Chu Văn An Phường Biên Hòa Thành viên

7 1 Lê Thị Thu Hằng Giáo viên THPT Ngô Quyền Phường Trấn Biên Thành viên

8 1 Đặng Thị Thanh Hà Giáo viên THPT Tam Phước Phường Tam Phước Thành viên

9 2 Nguyễn Thị Bích Liên Tổ trưởng THPT Dầu Giây Xã Dầu Giây Thành viên

10 2 Nguyễn Thị Thùy Dung Tổ trưởng THPT Thống Nhất A Xã Trảng Bom Thành viên

11 2 Quách Thị Ngọc Dược Giáo viên THPT Thống Nhất Xã Gia Kiệm Thành viên

12 3 Hồ Phan Thị Bạch Vân Tổ trưởng THPT Long Khánh Phường Long Khánh Thành viên

13 3 Nguyễn Thị Cẩm Thắm Tổ phó THPT Cẩm Mỹ Xã Cẩm Mỹ Thành viên

14 3 Nguyễn Xuân Sơn Tổ trưởng THPT Sông Ray Xã Xuân Đông Thành viên

15 4 Lê Thị Thanh Tâm Tổ phó THPT Định Quán Xã Định Quán Thành viên

16 4 Phan Hồng Ân Tổ trưởng THPT Đoàn Kết Xã Tân Phú Thành viên

17 5 Nguyễn Thanh Tuyền Tổ trưởng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Nhơn Trạch Thành viên

18 5 Lã Thị Hường Tổ trưởng THPT Bình Sơn Xã Long Thành Thành viên

19 6 Vũ Thị Thu Giáo viên THPT Hùng Vương Phường Bình Phước Thành viên

20 7 Hồ Đắc Thao Tổ phó THPT Chu Văn An A Phường Chơn Thành Thành viên

21 7 Ngô Thị Như Ngọc Tổ trưởng THPT Bình Long Phường Bình Long Thành viên

22 8 Lê Hoài Nam Tổ phó THCS&THPT Tân Tiến Xã Tân Tiến Thành viên

23 8 Nguyễn Thị Hồng Thơm Tổ trưởng THPT Lộc Thái Xã Lộc Ninh Thành viên

24 9 Ngô Thị Luyến Tổ trưởng THPT Nguyễn Khuyến A Xã Phú Riềng Thành viên

25 9 Lê Văn Cường Tổ trưởng THPT Đa Kia Xã  Đakia Thành viên

26 9 Lương Văn Tiến Tổ phó THPT Phước Long Phường Phước Long Thành viên

27 10 Trần Thị Huyền Tổ trưởng THPT Lê Qúy Đôn Xã Nghĩa Trung Thành viên

28 10 Trần Thị Minh Anh Tổ trưởng THPT Bù Đăng Xã Bù Đăng Thành viên

1 Trần Xuân Tiếp

PTP, 

P.GDPT-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo Phường Trấn Biên Tổ Trưởng

2 3 Huỳnh Như Quý Giáo viên THPT Võ Trường Toản Xã Xuân Đông Tổ phó

3 6 Nguyễn Xuân Sáng Tổ phó THPT chuyên Quang Trung Phường Đồng Xoài Tổ phó

4 1 Nguyễn Thuý Hồng Giáo viên THPT chuyên Lương Thế Vinh Phường Tam Hiệp Thư ký

5 1 Nguyễn Thị Hồng Quyên Giáo viên THPT Lê Hồng Phong Phường Long Bình Thành viên

6 1 Nguyễn Thị Lý Giáo viên THPT Nam Hà Phường Trấn Biên Thành viên

7 1 Phan Danh Trung Giáo viên THPT Trấn Biên Phường Tam Hiệp Thành viên

8 1 Phan Lương Cao Ngọc Yến NhiGiáo viên THPT Ngô Quyền Phường Trấn Biên Thành viên

9 2 Phan Xuân Việt Giáo viên THPT Trị An Xã Trị An Thành viên

10 2 Lê Ngọc Ẩn Giáo viên THPT Vĩnh Cửu Phường Tân Triều Thành viên

11 2 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh Giáo viên THPT Ngô Sĩ Liên Xã Trảng Bom Thành viên

12 3 Nguyễn Thị Linh Giáo viên THPT Long Khánh Phường Long Khánh Thành viên

13 3 Nguyễn Phi Nhật Giáo viên THPT Xuân Lộc Xã Xuân Lộc Thành viên

14 4 Nguyễn Thị Hương Lang Giáo viên THPT Thanh Bình Xã Tân Phú Thành viên

MÔN ĐỊA LÍ
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15 4 Phạm Văn Lâm Giáo viên THPT Điểu Cải Xã  La Ngà. Thành viên

16 5 Đoàn Thị Thanh Thủy Giáo viên THPT Nguyễn Đình Chiểu Xã  Long Thành Thành viên

17 5 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên THPT Nhơn Trạch Xã  Đại Phước Thành viên

18 6 Lê Thị Hiền Tổ trưởng THPT Nguyễn Du Phường Bình Phước Thành viên

19 7 Nguyễn Ngọc Yên Tổ phó THPT chuyên Bình Long xã Minh Đức Thành viên

20 7 Hà Thị Thanh Thủy Tổ trưởng THPT Chơn Thành Phường Chơn Thành Thành viên

21 7 Lê Thị Hậu Tổ trưởng THPT  Bình Long Phường Bình Long Thành viên

22 8 Lường Thị Thi Giáo viên THCS&THPT Tân Tiến Xã  Tân Tiến. Thành viên

23 8 Đặng Thu Thuỷ Giáo viên THPT Lộc Thái Xã  Lộc Ninh Thành viên

24 9 Ngô Nguyễn Hữu Kế Giáo viên THPT Ngô Quyền A Xã Long Hà Thành viên

25 9 Đàm Thị Thắm Giáo viên THPT Đắk Ơ Xã  Đăk Ơ Thành viên

26 10 Nguyễn Văn Trung Tổ trưởng THPT Đồng Phú Xã Đồng Phú Thành viên

27 10 Hoàng Thị Chương Giáo viên THPT Bù Đăng Xã Bù Đăng Thành viên

1 Đặng Văn Hiếu

Chuyên viên,

P.GDPT-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo Phường Trấn Biên Tổ Trưởng

2 3 Hoàng Diệu Thúy  Giáo viên THPT Long Khánh Phường Long Khánh Tổ phó

3 6 Phùng Thị Thanh Hương Giáo viên THPT chuyên Quang Trung Phường Đồng Xoài Tổ phó

4 3 Võ Thị Xuân Mỹ Tổ trưởng THPT Xuân Lộc Xã Xuân Lộc Thư ký

5 10 Lê Thị Hải Tổ phó THPT Đồng Phú Xã Đồng Phú Thư ký

6 1 Hoàng Thị Hà Tổ phó THPT Nam Hà Phường Trấn Biên. Thành viên

7 1 Lương Thị Sâm Tổ phó THPT Trấn Biên Phường Tam Hiệp. Thành viên

8 1 Phạm Thị Hồng Tổ trưởng THPT Nguyễn Trãi Phường Long Bình Thành viên

9 1 Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên THPT Tam Phước Phường Tam Phước Thành viên

10 1 Nguyễn Thị Thanh Hương Giáo viên THPT Chu Văn An  Phường Biên Hòa Thành viên

11 2 Dương Ngọc Phượng  Giáo viên THPT Ngô Sĩ Liên Xã Trảng Bom Thành viên

12 2 Hoàng Thị Hồng Quyên Tổ Phó THPT Trị An Xã Trị An Thành viên

13 2 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Giao viên THPT Thống Nhất B Xã Phước sơn Thành viên

14 3 Bùi Xuân Tình Tổ trưởng THPT Sông Ray Xã Xuân Đông. Thành viên

15 4 Trần Văn Bé  Giáo viên THPT Tân Phú Xã Định Quán Thành viên

16 4 Lê Thị Tâm  Tổ trưởng THPT Đoàn Kết Xã Tân Phú Thành viên

17 5 Nguyễn Ngọc Trân Giáo viên THPT Nguyễn Đình Chiểu Xã Long Thành Thành viên

18 5 Trịnh Thị Hiên Giáo viên THPT Long Phước Xã Long Phước Thành viên

19 6 Vũ Thị Dung Giáo viên THPT Đồng Xoài Phường Bình Phước Thành viên

20 7 La Văn Thiệu Tổ tưởng THPT Nguyễn Hữu Cảnh A Xã Tân Khai Thành viên

21 7 Nguyễn Tuấn Phi Kha Tổ tưởng THPT Chu Văn An Phường Chơn Thành Thành viên

22 7 Nguyễn Thị Bảo Trân Tổ phó THPT  Bình Long Phường Bình Long Thành viên

23 8 Trần Bá Long Tổ phó THPT Lộc Ninh Xã Lộc Ninh Thành viên

24 8 Lê Thị Ngọc Giáo viên THPT Lộc Thái Xã Lộc Ninh Thành viên

25 9 Đặng Ngọc Long Tổ phó THPT Phú Riềng Xã Phú Riềng Thành viên

26 9 Phan Thị Thơm Tổ phó THPT Đa kia Xã Đa Kia Thành viên

27 10 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Giáo viên THPT Thống Nhất B Xã Phước sơn Thành viên

28 10 Nguyễn Thị Trà Giang Giáo viên

PTDTNT THCS&THPT Điểu 

Ong Bù Đăng Thành viên

MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT
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1 Nguyễn Trang Thuỳ Dung

Chuyên viên, 

P.GDPT-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo Phường Trấn Biên Tổ trưởng

2 8 Phan Ngọc Huy  Giáo viên THPT Lộc Ninh Xã Lộc Ninh Tổ phó

3 1 Trần Hương Giang Giáo viên THPT Ngô Quyền Phường Trấn Biên Tổ phó

4 2  Phan Hồng Nhung Giáo viên THPT Vĩnh Cửu Phường Tân Triều Thư ký

5 1 Lý Thị Thanh Tâm Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Cảnh Phường Long Hưng Thành viên

6 1 Lê Thị Thu Hòa  Giáo viên THPT Trấn Biên Phường Tam Hiệp Thành viên

7 1 Hoàng Thị Thu Hằng Giáo viên THPT  Chu Văn An Phường Biên Hòa Thành viên

8 1 Trần Thị Vân Anh Giáo viên THPT Nam Hà Phường Trấn Biên Thành viên

9 2 Đinh Văn Phát  Giáo viên THPT Dầu Giây Xã Dầu Giây Thành viên

10 2 Nguyễn Thị Phương Anh Giáo viên THPT Thống Nhất A Xã Trảng Bom Thành viên

11 3 Bùi Thị Thanh Vân Giáo viên  THPT Cẩm Mỹ Xã Cẩm Mỹ Thành viên

12 3 Lê Văn Chiến Giáo viên THPT  Long Khánh Phường Long Khánh Thành viên

13 3 Nguyễn Văn Thụy Giáo viên THPT Xuân Lộc Xã Xuân Lộc Thành viên

14 4 Lê Thị Hoài Nga Giáo viên  THPT  Thanh Bình Xã Phú Lâm Thành viên

15 4 Huỳnh Văn Hoà Giáo viên THPT Tân Phú Xã Định Quán Thành viên

16 5 Lê Văn Huy Giáo viên  THPT Long Thành Xã Long Thành Thành viên

17 5 Cao Thị Lệ Hồng Giáo viên THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Nhơn Trạch Thành viên

18 6 Nguyễn Thị Thanh Hoàng Giáo viên THPT chuyên Quang Trung Phường Bình Phước Thành viên

19 6 Lê Huỳnh Bội Ngọc Giáo viên THPT Đồng Xoài Phường Bình Phước Thành viên

20 7 Phạm Ngọc Hải  Giáo viên  THPT chuyên Bình Long Phường Bình Long Thành viên

21 7 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên THPT Chu Văn An A Phường Chơn Thành Thành viên

22 7 Trịnh Duy Bằng Giáo viên THPT Trần Phú A Xã Tân Quan Thành viên

23 8 Nguyễn Thị Sơn Ca Giáo viên THPT Lộc Thái Xã Lộc Ninh Thành viên

24 9 Võ Văn Thạnh Giáo viên THPT Nguyễn Khuyến A Xã Phú Riềng Thành viên

25 9 Hoàng Thị Mỹ Phượng Giáo viên THPT Phước Bình Phường Phước Bình Thành viên

26 10 Phan Kim Liên Giáo viên THPT Thống Nhất B Xã Phước Sơn Thành viên

27 10 Trần Thị Hà Giáo viên THPT Đồng Phú Xã Đồng Phú Thành viên

1 Nguyễn Khánh Hậu

Chuyên viên, 

P.GDPT-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo Phường Trấn Biên Tổ trưởng

2 1 Lê Quang Vinh Tổ trưởng THPT chuyên Lương Thế Vinh Phường Tam Hiệp Tổ phó

3 6 Dương Văn Quảng  Tổ phó THPT chuyên Quang Trung Phường Đồng Xoài Tổ phó

4 7 Nguyễn Thị Văn Tổ trưởng THPT chuyên Bình Long Phường Bình Long Thư ký

5 1 Nguyễn Tất Đạt Tổ trưởng THPT Trấn Biên Phường Tam Hiệp Thành viên

6 1 Ngô Thị Phương Thảo Giáo viên THPT Tam Phước Phường Tam Phước Thành viên

7 1 Phạm Thị Cẩm Giang Giáo viên

TH-THCS-THPT

 Thái Bình Dương Phường Trấn Biên Thành viên

8 1 Nguyễn Trường Thăng Giáo viên THPT Nam Hà Phường Trấn Biên Thành viên

9 1 Trịnh Quốc Huynh Tổ trưởng THPT Lê Hồng Phong Phường Long Bình Thành viên

10 2 Nguyễn Minh Hải Giáo viên THPT Thống Nhất Xã Gia Kiệm Thành viên

11 2 Lê Thị Thúy Anh Giáo viên THPT Ngô Sĩ Liên Xã Trảng Bom Thành viên

MÔN TIẾNG ANH

MÔN TIN HỌC
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12 2 Đặng Thị Thái An Tổ phó THPT Trị An Xã Trị An Thành viên

13 3 Nguyễn Thanh Hiền Tổ phó THPT Cẩm Mỹ Xã Cẩm Mỹ Thành viên

14 3 Đào Thị Thu Hiền Tổ trưởng THPT Xuân Lộc Xã Xuân Lộc Thành viên

15 3 Thái Trung Hải Tổ trưởng THPT Long Khánh Phường Long Khánh Thành viên

16 4 Lê Tuấn Anh Giáo viên THPT Tân Phú Xã Định Quán Thành viên

17 4 Nguyễn Quang Hưng Tổ trưởng THPT Thanh Bình Xã Phú Lâm Thành viên

18 5 Vũ Đăng Khôi Giáo viên THPT Long Thành Xã Long Thành Thành viên

19 5 Huỳnh Thế Thúc Kháng Giáo viên THPT Nhơn Trạch Xã Đại Phước Thành viên

20 6 Trần Thị Huyền Tổ trưởng THPT Hùng Vương Phường Bình Phước Thành viên

21 7 Huỳnh Thị Phi Yến Giáo viên THPT Chơn Thành Phường Chơn Thành Thành viên

22 7 Phạm Hương Sen Tổ trưởng THPT Nguyễn Hữu Cảnh A Xã Tân Khai Thành viên

23 8 Đoàn Ngọc Hoàng Tổ phó THPT Thanh Hòa Xã Thiện Hưng Thành viên

24 8 Nguyễn Văn Kế Tổ phó THPT Lộc Ninh Xã Lộc Ninh Thành viên

25 9 Phạm Thị Hảo Giáo viên THPT Phú Riềng Xã Phú Riềng Thành viên

26 9 Hoàng Trung Thông Giáo viên THPT Phước Bình Phường Phước Bình Thành viên

27 9 Mai Văn Vượng Tổ trưởng THCS&THPT Võ Thị Sáu Xã Phú Nghĩa Thành viên

28 10 Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên THPT Bù Đăng Xã Bù Đăng Thành viên

29 10 Trần Thị Thu Hương Tổ phó THPT Đồng Phú Xã Đồng Phú Thành viên

1 Đặng Văn Hiếu

Chuyên viên, 

P.GDPT-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo Phường Trấn Biên Tổ trưởng

2 5 Mai Văn Minh Giáo viên THPT Phước Thiền Xã Nhơn Trạch Tổ phó

3 9 Nguyễn Văn Sơn Giáo viên THPT Nguyễn Khuyến A Xã Phú Riềng Tổ phó

4 9 Nguyễn Thị Anh Đào Giáo viên THPT Đăk Ơ Xã Đăk Ơ Tổ phó

5 1 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Giáo viên THPT chuyên Lương Thế Vinh Phường Tam Hiệp Thư ký

6 4 Trần Thị Minh Huệ Giáo viên THCS&THPT Tây Sơn Xã Thanh Sơn Thư ký

7 1 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giáo viên  THPT chuyên Lương Thế Vinh Phường Tam Hiệp Thành viên

8 1 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Giáo viên THPT Trấn Biên Phường Tam Hiệp Thành viên

9 1 Lê Mạnh Hùng Giáo viên THPT Chu Văn An Phường Biên Hòa Thành viên

10 1 Trần Đại Dương Giáo viên  THPT Nam Hà Phường Trấn Biên Thành viên

11 2 Trần Thị Uyên Giáo viên THPT Thống Nhất A Xã Trảng Bom Thành viên

12 2 Vũ Giang Nam Giáo viên  THPT Trị An Xã Trị An Thành viên

13 2 Vũ Hoài Nam Giáo viên THPT Dầu Giây Xã Dầu Giây Thành viên

14 3 Nguyễn Thị Thanh Thuý Giáo viên  THPT Sông Ray Xã Xuân Đông Thành viên

15 3 Trần Hữu An Giáo viên THPT Võ Trường Toản Xã Xuân Đông Thành viên

16 3 Phạm Hữu Hùng Giáo viên THPT Xuân Lộc Xã Xuân Lộc Thành viên

17 3 Ngô Thị Huyền Trang Giáo viên THPT Cẩm Mỹ Xã Cẩm Mỹ Thành viên

18 3 Nguyễn Thị Ngọc Sương Giáo viên THPT Long Khánh Phường Long Khánh Thành viên

19 3 Trần Thị Ngọc Anh Giáo viên  THPT Xuân Thọ Xã Xuân Lộc Thành viên

20 4 Nguyễn Văn Huy Giáo viên THCS&THPT Đăk Lua Xã Đăk Lua Thành viên

21 4 Trương Mỹ Dung Giáo viên THPT Định Quán Xã Định Quán Thành viên

22 5 Nguyễn Quang Thống Giáo viên THPT Bình Sơn Xã Long Thành Thành viên

23 6 Trần Ngọc Minh Giáo viên PT DTNT THPT Bình Phước Phường Bình Phước Thành viên

MÔN CÔNG NGHỆ
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24 6 Lê Thị Thanh Nhàn Giáo viên THPT chuyên Quang Trung Phường Bình Phước Thành viên

25 7 Lâm Thị Sóc Non Giáo viên THPT Trần Phú A Xã Tân Quan Thành viên

26 7 Nguyễn Thị Hải Hà Giáo viên THPT chuyên Bình Long Phường Bình Long Thành viên

27 7 Hoàng Thị Thuỷ Trinh Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Cảnh A Xã Tân Khai Thành viên

28 8 Phạm Thanh Xuân Giáo viên THPT Lộc Ninh Xã Lộc Ninh Thành viên

29 8 Lê Văn Công Giáo viên THPT Thanh Hoà Xã Thiện Hưng Thành viên

30 8 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên THPT Lộc Hiệp Xã Lộc Quang Thành viên

31 9 Lê Văn Anh Giáo viên THPT ĐaKia Xã Đakia Thành viên

32 9 Vũ Văn Thế Giáo viên THCS&THPT Võ Thị Sáu Xã Phú Nghĩa Thành viên

33 10 Nguyễn Thanh Lâm Giáo viên

PT DTNTTHCS&THPT

 Điểu Ong Xã Bù Đăng Thành viên

34 10 Võ Thị Phương Anh Giáo viên THPT Đồng Phú Xã Đồng Phú Thành viên

35 10 Lương Thị Dung Giáo viên THPT Thống Nhất Xã Phước Sơn Thành viên

36 10 Hồ Thị Vân Giáo viên THCS&THPT Đồng Tiến Xã Đồng Tâm Thành viên

1 Phạm Thành Định

Chuyên viên, 

P.GDPT-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo Phường Trấn Biên Tổ trưởng

2 9 Nguyễn Văn Ngọc Phó Hiệu trưởng THPT Ngô Quyền A Xã Long Hà Tổ phó

3 1 Huỳnh Nguyễn Thanh Liêm Tổ trưởng THPT Nam Hà Phường Trấn Biên Tổ phó

4 1 Phạm Phượng Hiền Tổ phó THPT Trấn Biên Phường Tam Hiệp Thư ký

5 1 Vũ Nho Hòa Giáo viên THPT Trấn Biên Phường Tam Hiệp Thành viên

6 1 Nguyễn Văn Bê Giáo viên PT Thực hành sư phạm Phường Tam Hiệp Thành viên

7 1 Lê Ngọc Thành Long Tổ trưởng THPT Nguyễn Trãi Phường Long Bình Thành viên

8 2 Bùi Như Phong Giáo viên THPT Thống Nhất Xã Gia Kiệm Thành viên

9 2 Trần Ngọc Tấn Tổ phó THPT Ngô Sĩ Liên Xã Trảng Bom Thành viên

10 2 Nguyễn Phú Giáo viên THPT Trị An Xã Trị An Thành viên

11 3 Nguyễn Bá Lợi Giáo viên THPT Long Khánh Phường Long Khánh Thành viên

12 3 Lê Quang Hải Tổ trưởng THPT Sông Ray Xã Xuân Đông Thành viên

13 3 Phan Hoàng Duy Giáo viên THPT Xuân Lộc Xã Xuân Lộc Thành viên

14 4 Phạm Minh Tuấn Tổ trưởng THPT Phú Ngọc Xã Định Quán Thành viên

15 4 Trần Xuân Hải Tổ trưởng THPT Đoàn Kết Xã Tân Phú Thành viên

16 5 Phạm Văn Thi Tổ trưởng THPT Bình Sơn Xã Long Thành Thành viên

17 5 Trần Nguyên Bá Tổ trưởng THPT Long Phước Xã Long Phước Thành viên

18 5 Nguyễn Hoàng Vũ Tổ phó THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Nhơn Trạch Thành viên

19 6 Đinh Thị Hồng Nhung Tổ phó THPT Đồng Xoài Phường Bình Phước Thành viên

20 7 Nguyễn Thị Ninh Tổ phó THPT Chơn Thành Phường Chơn Thành Thành viên

21 7 Lê Quang Trị Tổ trưởng THPT chuyên Bình Long Phường Bình Long Thành viên

22 7 Đinh Văn Nghiêm Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Cảnh A Xã Tân Khai Thành viên

23 8 Đoàn Văn Thi Giáo viên THCS&THPT Tân Tiến Xã Tân Tiến Thành viên

24 8 Nguyễn Xuân Chung Tổ phó THPT Lộc Thái Xã Lộc Ninh Thành viên

25 9 Dương Trí Tuệ Giáo viên THCS&THPT Đăk Mai Xã Bù Gia Mập Thành viên

26 9 Nguyễn Thanh Thế Tổ phó THPT Phước Bình Phường Phước Bình Thành viên

27 10 Lê Văn Chín Tổ phó THPT Thống Nhất B Xã Phước Sơn Thành viên

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
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28 10 Đinh Viết Cường Tổ trưởng THCS&THPT Đồng Tiến Xã Đồng Tâm Thành viên

1 Nhâm Hoàng Biên

Sĩ quan biệt phái,

P.GDPT-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo Phường Trấn Biên Tổ trưởng

2 1 Lê Ngọc Thành Long Tổ trưởng THPT Nguyễn Trãi Phường Long Bình Tổ phó

3 6 Phan Thị Tâm Tổ trưởng THPT Nguyễn Du Phường Bình Phước Thư ký

4 1 Hoàng Văn Thu Tổ phó THPT Chu Văn An Phường Biên Hoà Thành viên

5 1 Cao Văn Hợi Giáo viên THPT Trấn Biên Phường Tam Hiệp Thành viên

6 1 Nguyễn Hiếu Hà Giáo viên THPT Tam Phước Phường Tam Phước Thành viên

7 1 Dương Thanh Bình Giáo viên THPT Nam Hà Phường Trấn Biên Thành viên

8 1 Trần Sơn Hùng Tổ trưởng THPT Vĩnh Cửu Phường Tân Triều Thành viên

9 2 Nguyễn Thị Thiên Ân Giáo viên THPT Dầu Giây Xã Dầu Giây Thành viên

10 2 Nguyễn Thị Kim Thuý Giáo viên THPT Bàu Hàm Xã Bàu Hàm Thành viên

11 3 Phạm Xuân Vinh Giáo viên THPT Cẩm Mỹ Xã Cẩm Mỹ Thành viên

12 3 Phạm Viết Hạnh Giáo viên THPT Long Khánh Phường Long Khánh Thành viên

13 3 Nguyễn Thị Như Ý Phó Hiệu trưởng THPT Xuân Thọ Xã Xuân Hoà Thành viên

14 4 Đoàn Văn Huỳnh Giáo viên THPT Định Quán Xã Định Quán Thành viên

15 4 Nguyễn Minh Dương Giáo viên THPT Thanh Bình Xã Phú Lâm Thành viên

16 5 Hồ Huy Bằng Giáo viên THPT Long Thành Xã Long Thành Thành viên

17 5 Nguyễn Duy Nhất Tổ trưởng THPT Nhơn Trạch Xã Đại Phước Thành viên

18 6 Lý Thành Chung Tổ trưởng PTDTNT THPT Bình Phước Phường Bình Phước Thành viên

19 6 Phạm Văn Minh Giáo viên THPT chuyên Quang Trung Phường Đồng Xoài Thành viên

20 7 Võ Thị Thu Sương Tổ trưởng THPT Chơn Thành Phường Chơn Thành Thành viên

21 7 Lê Văn Nam Tổ trưởng THPT Trần Phú A Xã Tân Quan Thành viên

22 8 Dương Thế Sung Giáo viên THPT Lộc Ninh Xã Lộc Ninh Thành viên

23 8 Nguyễn Đức Cường Tổ trưởng THPT Thanh Hòa Xã Thiện Hưng Thành viên

24 9 Lê Bá Quốc Giáo viên  THPT Đắc Ơ Xã Đăk Ơ Thành viên

25 9 Hoàng Văn Đức Giáo viên THPT Phú Riềng Xã Phú Riềng Thành viên

26 9 Võ Phi Lương Giáo viên THPT Phước Bình Phường Phước Bình Thành viên

27 10 Đinh Thị Hiện Giáo viên THPT Đồng Phú Xã Đồng Phú Thành viên

28 10 Nguyễn Đình Quốc Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Xã Nghĩa Trung Thành viên

1 6 Phạm Hồng Thuận Hiệu trưởng THPT Trần Phú A Xã Tân Quan Tổ trưởng

2 1 Ngô Tuấn Nam Giáo viên THPT chuyên Lương Thế Vinh Phường Tam Hiệp Tổ phó

3 5 Nguyễn Thị Bảo Ngân Giáo viên THPT chuyên Quang Trung Phường Đồng Xoài Tổ phó

4 1 Nguyễn Thị Hồng Phúc Giáo viên THPT Trấn Biên Phường Tam Hiệp Thư ký

5 1 Nguyễn Xuân Hoài Phước Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Cảnh Phường Long Hưng Thành viên

6 1 Trần Thị Huyền Giáo viên THPT Tam Phước Phường Tam Phước Thành viên

7 1 Nguyễn Thị Nhãn Phó Hiệu trưởng THPT Nguyễn Trãi Phường Long Bình Thành viên

8 2 Vũ Nhật Trường Tổ phó THPT Dầu Giây Xã Dầu Giây Thành viên

9 2 Ngô Thị Miến Giáo viên THPT Ngô Sĩ Liên Xã Trảng Bom Thành viên

10 2 Nguyễn Đức Hải Giáo viên THPT Cẩm Mỹ Xã Cẩm Mỹ Thành viên

11 3 Trần Thị Bích Nhung Tổ trưởng THPT Xuân Thọ Xã Xuân Lộc Thành viên

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP

MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
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12 3 Lê Công Hội Giáo viên THPT Long Khánh Phường Long Khánh Thành viên

13 3 Mai Hữu Thành Giáo viên THPT Đoàn Kết Xã Tân Phú Thành viên

14 4 Trần Thị Hồng Ninh Giáo viên THPT Điểu Cải Xã La Ngà Thành viên

15 4 Chu Thị Hằng Tổ phó THPT Long Thành Xã Long Thành Thành viên

16 5 Bùi Thị Thủy Giáo viên THPT Phước Thiền Xã Nhơn Trạch Thành viên

17 6 Đặng Thị Huyền Giáo viên THPT Đồng Xoài Phường Bình Phước Thành viên

18 7 Trịnh Thanh Mai Tổ trưởng

THCS&THPT

 Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Nha Bích Thành viên

19 7 Nguyễn Bình Khánh Hải Giáo viên THPT chuyên Bình Long Xã Bình Long Thành viên

20 8 Nguyễn Tiến Dương Giáo viên THPT Thanh Hòa Xã Thiện Hưng Thành viên

21 8 Nguyễn Thị Lệ Thanh Giáo viên THPT Lộc Ninh Xã Lộc Ninh Thành viên

22 9 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THPT Đa Kia Xã Đa Kia Thành viên

23 9 Phan Văn Hải Giáo viên THPT Ngô Quyền A Xã Long Hà Thành viên

24 9 Nguyễn Minh Quang Giáo viên THPT Phước Long Phường Phước Long Thành viên

25 10 Hoàng Hải Minh Giáo viên THPT Thống Nhất B Xã Phước Sơn Thành viên

26 10 Huỳnh Thị Kim Ngọc Giáo viên THPT Đồng Phú Xã Đồng Phú Thành viên

Danh sách này có 396 người./.


